BIỂU TÀI SẢN, CÔNG CỤ TRANG THIẾT BỊ THANH LÝ 

THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Thông báo số  580 /TB-TTYTKV ngày 27/08/2025)

	STT
	Tên tài sản
	Số lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền
	Hiện trạng

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)x(3) 
	 

	1
	Tủ đựng thuốc nhôm 
	1
	                         30.000 
	                         30.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	2
	Đèn gù (đèn khám bệnh + bóng thường)
	7
	                           5.000 
	                         35.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	3
	Giá để ống nghiệm
	1
	                           5.000 
	                           5.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	4
	Bàn sanh
	3
	                         25.000 
	                         75.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	5
	Máy hủy kim
	7
	                         10.000 
	                         70.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	6
	Cân sức khỏe người lớn + thước đo
	2
	                         20.000 
	                         40.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	7
	Pen cong
	9
	                           1.000 
	                           9.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	8
	Nhíp không mấu
	3
	                           1.000 
	                           3.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	9
	Cán dao
	3
	                           1.000 
	                           3.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	10
	Hộp dụng cụ lớn nhỏ
	20
	                           1.000 
	                         20.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	11
	Hộp đựng dụng cụ lớn
	7
	                           5.000 
	                         35.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	12
	Kéo nhỏ
	6
	                           1.000 
	                           6.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	13
	Mâm inox
	2
	                           2.000 
	                           4.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	14
	Kéo lớn
	2
	                           1.000 
	                           2.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	15
	Lưỡi đặt nội khí quản bằng nhôm
	3
	                           2.000 
	                           6.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	16
	Kiềm kaly
	1
	                           1.000 
	                           1.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	17
	Kiềm mang kim
	2
	                           1.000 
	                           2.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	18
	Nhíp không mấu
	7
	                           1.000 
	                           7.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	19
	Mâm đựng dụng cụ
	1
	                           1.000 
	                           1.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	20
	Cân điện tử
	1
	                           5.000 
	                           5.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	21
	Giá Inox
	1
	                           5.000 
	                           5.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	22
	Tủ thuốc độc AB 4 cánh
	1
	                           5.000 
	                           5.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	23
	Máy nước nóng tắm bé
	1
	                           5.000 
	                           5.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	24
	Loa phóng thanh nhỏ
	2
	                           5.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	25
	Máy truyền thông
	1
	                         30.000 
	                         30.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	26
	Máy phun Cloramin B
	1
	                       100.000 
	                       100.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	27
	Giường 2 tay quay
	5
	                         75.000 
	                       375.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	28
	Giường Inox
	12
	                         75.000 
	                       900.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	29
	Băng ca ( bằng nhôm)
	6
	                           5.000 
	                         30.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	30
	Cáng khiêng
	12
	                         75.000 
	                       900.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	31
	Xe đẩy bình oxy
	2
	                           5.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	32
	Cây truyền dịch
	11
	                           5.000 
	                         55.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	33
	Tủ đầu giường
	7
	                         75.000 
	                       525.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	34
	Màn hình máy soi CTC
	1
	                         13.000 
	                         13.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	35
	Pen đầu vợt
	2
	                           1.000 
	                           2.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	36
	Kẹp mang kim
	7
	                           1.000 
	                           7.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	37
	Mỏ vịt
	7
	                           1.000 
	                           7.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	38
	Tủ sắt 2 cánh
	12
	                               40.000 
	                       480.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	39
	Ghế bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh, lãnh thuốc.
(Ghế nhựa, chân sắt (Hòa Phát); dãy quầy 4 chỗ ngồi)
	2
	                               30.000 
	                         60.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	40
	Quạt điện để bàn(Quạt đứng)LIFAN
	22
	                               10.000 
	                       220.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	41
	Đầu thu ti vi
	1
	                               50.000 
	                         50.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	42
	Máy fax 
	2
	                               20.000 
	                         40.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	43
	Màn hình máy vi tính để bàn
	55
	                               10.000 
	                       550.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	44
	CPU
	40
	                               30.000 
	                    1.200.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	45
	Máy chụp hình kỹ thuật số Sony 
	1
	                               10.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	46
	Máy in các loại
	34
	                               20.000 
	                       680.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	47
	Ti vi các loại
	6
	                              50.000 
	                       300.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	48
	Két sắt CS530C
	1
	                             200.000 
	                       200.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	49
	Máy giặt Toshiba
	1
	                               50.000 
	                         50.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	50
	Quạt treo tường
	15
	                               10.000 
	                       150.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	51
	Máy Scan
	1
	                               10.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	52
	Máy in kim
	1
	                               10.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	53
	Cục tích điện (UPS)
	20
	                               10.000 
	                       200.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	54
	Điện thoại để bàn
	4
	                                 5.000 
	                         20.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	55
	Tủ sắt 4 cánh
	1
	                               40.000 
	                         40.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	56
	Tủ treo tường 1 cánh
	1
	                               15.000 
	                         15.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	57
	Tủ nhôm kiếng 4 cánh
	1
	                               15.000 
	                         15.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	58
	Loa phóng thanh nhỏ
	2
	                               10.000 
	                         20.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	59
	Dàn nóng + lạnh máy lạnh
	9
	                               75.000 
	                       675.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	60
	Xe inox vận chuyển đồ
	2
	                               20.000 
	                         40.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	61
	Máy casses
	1
	                               10.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	62
	Máy đánh chữ
	1
	                               20.000 
	                         20.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	63
	Máy soi tiền
	1
	                               10.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	64
	Đầu đĩa
	1
	                               10.000 
	                         10.000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	8.423.000 
	 


